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MỤC LỤC

Giá gạo quốc tế

Điểm tin thị trường lúa gạo quốc tế

Giá lúa trong nước

Điểm tin thị trường lúa gạo trong nước

Phụ lục

Tin tức nổi bật trong tuần

Sản lượng gạo Ấn Độ năm 2026 có thể giảm 6,5%, tương đương khoảng 10 triệu tấn, do
thiếu mưa, nhưng tồn kho lớn vẫn giúp duy trì nguồn cung và xuất khẩu.

Campuchia lần đầu xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Philíppin bằng tàu hàng trực tiếp, tổng
lượng xuất khẩu sang thị trường này năm 2026 dự kiến đạt khoảng 209.446 tấn.

Trung Quốc thu hồi đăng ký thêm giấy đăng ký của 3 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ
do nghi ngờ chứa gạo biến đổi gen.

Philíppin có thể chuyển sang nhập nhiều gạo có tỷ lệ tấm cao hơn, trong bối cảnh tổng
nhập khẩu gạo năm 2026 được USDA dự báo đạt 5,5 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 6,03 triệu tấn, trị giá gần 2,91 tỷ
USD, giảm lần lượt 5% và 10,7% so với cùng kỳ.

Nghệ An ghi nhận trên 6.000 ha lúa Hè - Thu bị lép, lửng với mức thiệt hại 30% đến trên
70%, chủ yếu do thời tiết cực đoan kết hợp sâu bệnh.

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

Nguồn ảnh:  Reuter



Hệ thống thông tin thị trường cho
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 02

Giá gạo 5% tấm quốc tế

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
Đơn vị: USD/tấn

THÁI LAN

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm mạnh do các nhà nhập khẩu đã đổi sang nguồn cung khác.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng do dự báo sản lượng có thể giảm trong thời gian tới.

ẤN ĐỘ VIỆT NAM

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi do các thương lái hỏi mua không nhiều.

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam
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(Nguồn: Reuters)
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

Không đổi

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
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Sản lượng gạo của Ấn Độ năm 2026 được dự báo
giảm khoảng 10 triệu tấn, tương đương 6,5%, so
với mức kỷ lục 154 triệu tấn của năm trước.
Từ đầu mùa mưa vào tháng 06/2026, lượng mưa
của Ấn Độ thấp hơn bình thường khoảng 15%;
đến ngày 11/09/2026, diện tích gieo lúa vụ hè đạt
42,68 triệu ha, giảm gần 4% so với năm trước.
Dù sản lượng có thể giảm,dự trữ gạo của Ấn Độ
tính đến 01/09/2026 vẫn đạt 59,6 triệu tấn, cao
hơn nhiều so với mục tiêu dự trữ 10,3 triệu tấn.

ẤN ĐỘ

Nguồn: ANTARA

CAMPUCHIA

PHILÍPPIN 

Trung Quốc đã thu hồi đăng ký của 3 doanh
nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ do nghi ngờ các lô
hàng có chứa gạo biến đổi gen.
Ba doanh nghiệp bị ảnh hưởng gồm Sarala
Foods, Pattabhi Agro Foods và Om India Trading
Ltd, nâng tổng số doanh nghiệp Ấn Độ bị Trung
Quốc thu hồi đăng ký lên 10 doanh nghiệp.
Các nhà xuất khẩu Ấn Độ không đồng tình với
kết quả này, cho biết các lô hàng sau đó được
xuất sang nước khác và vượt qua kiểm tra chất
lượng; đồng thời cho rằng đây là một rào cản phi
thuế quan.

TRUNG QUỐC
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Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm tới
 6,5% do hạn hán

Philíppin có thể tăng nhập khẩu gạo có 
tỷ lệ tấm cao hơn

Philíppin có thể tăng nhập khẩu gạo có tỷ lệ tấm
cao hơn sau khi Chính phủ cấm nhập khẩu gạo
5% tấm nhằm hạn chế gạo chất lượng cao nhập
khẩu cạnh tranh với lúa trong nước.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo nhập
khẩu gạo của Philíppin năm 2026 có thể đạt 5,5
triệu tấn; Việt Nam tiếp tục là nguồn cung quan
trọng, bên cạnh Campuchia, Thái Lan và Pakixtan.
Nhu cầu gạo tấm gia tăng tại Philíppin và Trung
Quốc đang làm nguồn cung toàn cầu thắt chặt và
đẩy giá lên;

Trung Quốc thu hồi đăng ký thêm 3 doanh
nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ

Campuhcia xuất khẩu gạo sang Philíppin với
khối lượng lô hàng 10.000 tấn

Campuchia đã xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang
Philíppin bằng tàu biển theo hình thức xếp hàng
trực tiếp lên tàu khối lượng lớn thay vì container,
đánh dấu lô gạo đầu tiên được vận chuyển theo
phương thức này giữa hai nước.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất
khẩu 122.102 tấn gạo sang Philíppin, chiếm hơn
15,4% lượng gạo xuất khẩu của nước này
Dự kiến lượng gạo mà Campuchia xuất sang
Philíppin cả năm 2026 có thể đạt khoảng 209.446
tấn.

(Nguồn: Kiripost)

(Nguồn: The Hindu BusinessLine)(Nguồn: The Philippine Star)

(Nguồn: India News Network)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://www.kiripost.com/stories/cambodia-marks-first-waterway-rice-export-to-philippines-with-10000-tonne-shipment
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/china-revokes-3-more-indian-rice-exporters-licences-for-alleged-gmo-presence-in-shipments/article71472914.ece
https://www.philstar.com/business/2026/09/14/2556019/philippines-import-higher-percentage-broken-rice-amid-global-uptick
https://www.indianewsnetwork.com/en/india-rice-production-expected-decrease-6-5-due-drought-20260918
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JASMINE IR50404 OM9764

VNĐ/kg300

Giá cao nhất trong tuần:

Giá thấp nhất trong tuần:

7.900
7.000 VNĐ/kg

VNĐ/kg

6.940 7.300

Đơn vị: VNĐ/kg

Jasmine IR50404 OM9764
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so với tuần trước

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

Từ ngày 14 - 21/09/2026Giá lúa khô tại ĐBSCL

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)
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https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Nguồn: ANTARA

Vụ Mùa 2026, Ninh Bình gieo trồng 120.758 ha
lúa, khoảng 98.500 ha đã trỗ bông và mới thu
hoạch khoảng 1.000 ha lúa Mùa sớm.
Mưa lớn từ 14–17/09/2026, phổ biến gần 400
mm, có nơi trên 500 mm, gây ngập úng cục bộ và
ảnh hưởng đến lúa đang trỗ; địa phương đang
tăng cường tiêu thoát nước, phòng trừ sâu bệnh
và thu hoạch diện tích đã chín.
Song song với bảo vệ lúa Mùa, tỉnh phấn đấu gieo
trồng trên 22.500 ha cây vụ Đông 2026, ưu tiên bố
trí trên đất lúa thu hoạch sớm.
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Xuất khẩu gạo 8 tháng của Việt Nam
giảm cả lượng và giá trị

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu
khoảng 6,03 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,91 tỷ
USD, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với
cùng kỳ; giá bình quân đạt 481,5 USD/tấn, giảm
5,9%.
Philíppin tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm
khoảng 43,2% kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt
Nam, tiếp đến là Trung Quốc với 18,4%.
Cả năm 2026, xuất khẩu gạo được dự kiến đạt
khoảng 7,738 triệu tấn, kim ngạch khoảng 3,94 tỷ
USD.

Vụ Mùa 2026, mô hình sản xuất lúa nếp 415 ứng
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến được triển khai tại
7 xã của tỉnh Hưng Yên, với quy mô 220 ha.
Năng suất bình quân đạt 215,7 kg/sào (gần 6,0
tấn/ha), cao hơn mô hình canh tác truyền thống
20 kg/sào (khoảng 0,56 tấn/ha), tương ứng
10,2%.
Giống lúa nếp 415 sinh trưởng tốt, chống chịu sâu
bệnh và chống đổ khá, kết quả là cơ sở để tiếp tục
duy trì và nhân rộng mô hình tại các địa phương
trong tỉnh.

Vụ Hè - Thu 2026, Nghệ An gieo cấy hơn 48.000
ha lúa; đến cuối vụ ghi nhận trên 6.000 ha bị lép,
lửng nặng, với tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến trên 70%,
tập trung chủ yếu ở trà lúa trổ sớm.
Nguyên nhân chính là nắng nóng, gió phơn giữa
tháng 7 làm giảm khả năng thụ phấn, sau đó mưa
kéo dài từ 25/07–10/08/2026 làm ảnh hưởng quá
trình trổ bông, cũng như sâu bệnh gia tăng.
Nghệ An định hướng siết chặt lịch thời vụ, sử
dụng giống chịu nhiệt và chịu sâu bệnh tốt hơn.

Hơn 6.000 ha lúa Hè - Thu ở Nghệ An
bị lép do thời tiết bất lợi và sâu bệnh

Năng suất lúa nếp 415 đạt gần
 6 tấn/ha tại Hưng Yên

Đà Nẵng khẩn trương thu hoạch lúa
bị ngã đổ sau mưa lớn

(Nguồn: Thời báo Ngân hàng) (Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

(Nguồn: Báo Hưng Yên) (Nguồn: Báo Ninh Bình)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://thoibaonganhang.vn/xuat-khau-gao-giam-ca-luong-va-gia-can-doi-cach-canh-tranh-187731.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/lua-he-thu-nga-rap-nong-dan-cap-tap-thu-hoach-d830335.html
https://baohungyen.vn/nang-suat-lua-nep-415-dat-binh-quan-215-7-kg-sao-3199181.html
https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tap-trung-bao-ve-lua-mua-va-tang-toc-trien-khai-vu-dong-2026-260921125532034.html
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
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THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
[1]: Cộng tác viên của Agreinfos

[2]: Thời báo Ngân hàng
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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
[1]: Reuters

[2]: India News Network
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[4]: The Philippine Star

[5]: The Hindu BusinessLine

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

PHỤ LỤC

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)
Thay đổi so với tuần trước

(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7.500 -100

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6.800 -500

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7.100 -100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.800 -200

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8.000 +100

Đồng Tháp 6.800 -200

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6.800 -200

GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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https://baolamdong.vn/tien-phong-phat-trien-lua-huu-co-o-dong-me-459096.html
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322
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